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CHỈ THỊ

Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh vàng lùn, 
lùn xoắn lá trên lúa; bệnh lùn sọc đen trên lúa và ngô vụ mùa năm 2010

Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen lúa là những loại bệnh nguy hiểm do virus gây nên. Môi giới truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa là rầy nâu và môi giới truyền bệnh lùn sọc đen trên lúa, ngô là rầy lưng trắng. Trong những năm gần đây bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lúa đã phát sinh gây hại làm mất trắng hàng vạn ha lúa tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay, bệnh tiếp tục lây lan gây hại ra các tỉnh phía Bắc với xu hướng diễn biến ngày càng phức tạp trên quy mô lớn.

 Bệnh lùn sọc đen trên lúa mới phát sinh gây hại trong vụ mùa năm 2009 song bệnh đã gây mất trắng hàng ngàn ha lúa mùa tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Vụ đông năm 2009 đã có hàng ngàn ha ngô vụ đông bị nhiễm bệnh làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất.
Vụ xuân năm 2010, bệnh lùn sọc đen trên lúa tiếp tục phát sinh gây hại trên hầu hết các tỉnh phía Bắc. Theo Báo cáo của Cục Bảo vệ thực vật, đến nay bệnh lùn sọc đen hại lúa đông xuân đã phát sinh tại 28 tỉnh (từ Khánh Hoà trở ra), với tổng diện tích lúa nhiễm bệnh hơn 28.000ha. Mặc dù thiệt hại không lớn do được phát hiện sớm và kịp thời nhổ bỏ cây bệnh, nhưng do thời gian giữa hai vụ lúa gối nhau nên rất thuận lợi cho nguồn rầy mang virus từ vụ lúa đông xuân di trú, truyền bệnh sang lúa hè thu và vụ mùa. 
Tại Sơn La: Vụ mùa năm 2009 bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen đã phát sinh gây hại trên lúa tại hai huyện Phù Yên và Mộc Châu. Trên ngô đông năm 2009 cũng đã phát hiện triệu chứng bệnh lùn sọc đen tại huyện Mộc Châu. Trên lúa chét của vụ mùa năm 2009 tại 11/11 huyện, thành phố có triệu chứng của bệnh lùn sọc đen hại lúa (Kết quả giám định: Hầu hết các mẫu ngô vụ đông tại huyện Mộc Châu và lúa chét vụ mùa năm 2009 1 đều cho kết quả dương tính với bệnh lùn sọc đen

Vụ xuân năm 2010, tình hình bệnh virus hại lúa, ngô tiếp tục phátsinh và có xu hướng ngày càng lan rộng cả trên lúa và ngô. Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, kết quả điều tra của Chi cục Bảo vệ thực vật cho thấy bệnh xuất hiện trên lúa xuân tại 6 xã của huyện Yên Châu, 52 bản của 19 xã của huyện Mộc Châu và hại cục bộ trên 1 xã của huyện Mai Sơn. Nhìn chung, trong vụ xuân vừa qua do phát hiện bệnh sớm, chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp vệ sinh đồng ruộng để diệt trừ nguồn bệnh ban đầu, nhổ bỏ cây bị bệnh ngay từ khi bệnh mới xuất hiện, phun trừ triệt để môi giới truyền bệnh (rầy nâu, rầy lưng trắng), nên tỷ lệ bệnh thấp, thiệt hại do bệnh trên lúa không đáng kể.
Vụ mùa năm 2010 nguồn bệnh đã được tích luỹ với số lượng lớn. Hiện nay ngoài cây lúa bị bệnh, bệnh lùn sọc đen đã phát sinh gây hại trên cây ngô tại địa bàn huyện Mộc Châu. Kết quả giám định cho thấy ở Sơn La xuất hiện cả 03 loại bệnh vi rút trên lúa (vàng lùn, lùn xoắn lá vàlùn sọc đen), trên ngô đã xác định được virus lùn sọc đen. Nguy cơ lây lan bùng phát thành dịch của các loại bệnh vi rút gây thiệt hại nghiêm trọng trên lúa và ngô là rất lớn. 
Để chủ động phòng chống bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa; bệnh lùn sọc đen trên lúa và ngô, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do các loại bệnh trên cây ra, đảm bảo an ninh lương thực cho tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La yêu cầu các sở ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai ngay phương án phòng chống bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa; bệnh lùn sọc đen trên lúa và ngô theo Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh đối với lúa mùa và ngô trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La như sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chỉ đạo Chi cục Bảo vệ thực vật tăng cường cán bộ xuống cơ sở, bám sát địa bàn để nắm bắt diễn biến của bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa; bệnh lùn sọc đen trên lúa và ngô; theo dõi chặt chẽ diễn biến của rầy nâu, rầy lưng trắng là môi giới truyền bệnh trên mạ, lúa mùa và ngô. Huy động tối đa lực lượng cán bộ của Chi cục Bảo vệ thực vật và Trung tâm Khuyến nông tăng cường cho cơ sở để hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở sản xuất áp dụng các biện pháp phòng trừ bệnh và môi giới truyền bệnh đạt hiệu quả.

- Thường xuyên nắm vững diễn biễn của bệnh. Khi bệnh lây lan ra diện rộng, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng xuất lúa, ngô của tỉnh phải tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh công bố dịch.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Tài chính

- Tính toán kinh phí phục vụ phòng chống bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa; bệnh lùn sọc đen trên lúa và ngô vụ mùa năm 2010 trình UBND tỉnh quyết định.

+ Kinh phí mua thuốc trừ rầy là môi giới truyền bệnh để phun toàn bộ diện tích mạ mùa nằm trong vùng lúa xuân và ngô đã phát sinh bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen.

+ Kinh phí phun thuốc trừ rầy phun cho toàn bộ diện tích lúa mùa, ngô đang bị nhiễm bệnh.

+ Kinh phí hỗ trợ nông dân nhổ bỏ và chôn vùi cây lúa, cây ngô bị nhiễm bệnh để tiêu diệt nguồn bệnh.

- Tính toán nguồn kinh phí dự phòng phục vụ chống dịch để đảm bảo có đủ kinh phí phục vụ chống dịch kịp thời ngay sau khi UBND tỉnh công bố dịch.

+ Kinh phí mua thuốc trừ rầy là môi giới truyền bệnh

+ Kinh phí nhổ bỏ cây bị bệnh, tiêu huỷ cây bị bệnh

+ Kinh phí hỗ trợ người tham gia chống dịch

+ Kinh phí hỗ trợ gạo cứu đói cho các hộ gia đình phải huỷ diện tích cây bị bệnh theo quy định của Chính phủ

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

- Thành lập ban chỉ đạo phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn, bệnh lùn sọc đen trên lúa, ngô vụ mùa năm 2010 từ huyện đến cơ sở, tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

- Chỉ đạo chặt chẽ biện pháp vệ sinh đồng ruộng: Toàn bộ diện tích lúa xuân sau thu hoạch phải thực hiện cày lật gốc rạ, bừa kỹ để vùi lấp toàn bộ phần thân lá lúa còn lại sau thu hoạch, không được để lúa chét phát triển. Tiến hành dọn sạch cỏ dại trên bờ ruộng.

- Chỉ đạo phun trừ rầy trên toàn bộ diện tích mạ trên khu vực lúa xuân và ngô đang bị nhiễm bệnh trước khi cấy ít nhất 7 ngày.

- Diện tích lúa mùa, ngô bị nhiễm bệnh với tỷ lệ cây bị bệnh thấp phải tiến hành nhổ bỏ và chôn toàn bộ cây bị bệnh. Trước khi tiêu huỷ cây bệnh phải tiến hành phun thuốc trừ rầy toàn bộ diện tích lúa, ngô bị nhiễm bệnh.

- Tiêu hủy toàn bộ diện tích mạ bị nhiễm bệnh, diện tích lúa, ngô bị nhiễm bệnh với tỷ lệ cây bệnh cao. Trước khi tiêu huỷ phải tiến hành phun thuốc trừ rầy toàn bộ diện tích lúa, ngô bị nhiễm bệnh và diện tích khu vực xung quanh. Quy mô phun thuốc trừ rầy là môi giới truyền bệnh do cán bộ Chi cục Bảo vệ thực vật xác định. Diện tích lúa, ngô bị bệnh phải tiêu huỷ cần chuyển sang gieo trồng các loại cây ngắn ngày khác.
- Khi dịch xảy ra phải huy động mọi lực lượng và phương tiện tại chỗ để tập trung chỉ đạo chống dịch. Trong khi chưa có nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương và của tỉnh phục vụ chống dịch, UBND các huyện, thành phố sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách của địa phương để hỗ trợ nông dân chống dịch kịp thời, không để xảy ra mất mùa trên diện rộng ảnh hưởng tới đời sống nhân. 

4. Báo Sơn La, Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La
Tập trung đưa tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bệnh để chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống kịp thời hiệu quả tránh dịch lây lan gây thiệt hại trên diện rộng.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; các sở, ban ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.
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